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STT MaSV HoTen diem_thang Lop LopSVNhap
1 09031241 Nguyễn Đức Thắng 5.5 123405601 cdth8blt
2 09242931 Từ Đạt Nguyện 4.5 123405601 CDTH8B
3 09265601 Nguyễn Minh Tuấn 5.75 123405601 CDTH8B
4 09282131 Trần Minh Phương 6.25 123405601 CDTH8BLT
5 10343831 Mai Công Thành 8.25 123405601 CDTH9BLT
6 10343851 Đặng Hoàng Minh 8.25 123405601 CDTH9BLT
7 10344731 Nguyễn Phương Toàn 5.25 123405601 CDTH9BLT
8 10349531 Nguyễn Thanh Hưng 6.25 123405601 CDTH9BLT
9 10349861 Trần Huỳnh Chung 7.25 123405601 CDTH9BLT
10 10351111 Nguyễn Trần Anh Dương 4 123405601 cdth9blt
11 10351681 Đỗ Trọng Toản 6 123405601 CDTH9BLT
12 10351761 Đặng Phạm Duyên Hạnh 6.25 123405601 CDTH9BLT
13 10353741 Trần Công Thượng 8.75 123405601 CDTH9BLT
14 10354021 Nguyễn Văn ấn 6 123405601 CDTH9BLT
15 10354111 Nguyễn Ngô Khương 7.25 123405601 CDTH9BLT
16 10354761 Nguyễn Hồ Bảo Anh 6.75 123405601 CDTH9BLT
17 10355171 Nguyễn Phước An 9.75 123405601 CDTH9BLT
18 10355421 Nguyễn Mạnh Quyết 5.25 123405601 CDTH9BLT
19 10355681 Nguyễn Quang Tính 5.25 123405601 CDTH9BLT
20 10355921 Nguyễn Quốc Tuấn 5.75 123405601 CDTH9BLT
21 10356631 Phạm Trung Thành 6.5 123405601 CDTH9BLT
22 10357451 Nguyễn Công Lý 6.75 123405601 CDTH9BLT
23 10357921 Nguyễn Quang Khanh 5.75 123405601 cdth9blt
24 10357961 Huỳnh Vũ Khánh 6.75 123405601 CDTH9BLT
25 10359651 Lê Thị Ngọc Uyên 5.25 123405601 CDTH9BLT
26 10360471 Nguyễn Trọng Ân 6.5 123405601 CDTH9BLT
27 10361081 Nguyễn Văn Tới 6 123405601 CDTH9BLT
28 10361591 Phạm Thị Hoài Trâm 8 123405601 cdth9blt
29 10361971 Nguyễn Thành An 5.75 123405601 cdth9blt
30 10364221 Trần Đăng Khoa 6 123405601 cdth9blt
31 10366181 Nguyễn Văn Mỹ 5.25 123405601 cdth9blt
32 10369581 Nguyễn Văn Duy 5.75 123405601 CDTH9BLT
33 09029541 Đặng Duy Thanh 6.25 123405601 cdth8blt
34 09259431 Phạm Hữu Nghĩa 7.75 123405601 CDTH8B
35 10343761 Đỗ Văn Long 8.75 123405601 CDTH9BLT
36 10346161 Trần Anh 5.75 123405601 CDTH9BLT
37 10349891 Trần Hoài Bửu 5.75 123405601 CDTH9BLT
38 10350411 Đặng Văn Nhơn 7.25 123405601 CDTH9BLT
39 10350711 Nguyễn Huỳnh Minh Tuấn 5.5 123405601 cdth9blt
40 10354531 Trần Nguyên Hà Vỹ 5.25 123405601 CDTH9BLT
41 10354751 Phạm Phú Hải 7.5 123405601 CDTH9BLT
42 10354871 Đào Minh Triết 6.25 123405601 CDTH9BLT
43 10356021 Lê Nguyễn Việt Thắng 5.75 123405601 cdth9blt
44 10357081 Nguyễn Văn Toàn 7 123405601 cdth9blt
45 10357761 Đỗ Thị Ngọc Huyền 6.75 123405601 CDTH9BLT
46 10357781 Nguyễn Thị Phấn 8.25 123405601 CDTH9BLT
47 10357901 Nguyễn Anh Khoa 7 123405601 CDTH9BLT
48 10358671 Trần Văn Hải 6.75 123405601 CDTH9BLT
49 10360151 Đoàn Hoàng Duyệt 7.75 123405601 CDTH9BLT
50 10360271 Trần Vỹnh Lộc 7.25 123405601 cdth9blt
51 10360661 Vũ Chí Cương 7.25 123405601 CDTH9BLT
52 10361221 Vũ Kim Trung 5.25 123405601 CDTH9BLT
53 10361601 Nguyễn Tấn Đạt 7.25 123405601 cdth9blt
54 10361611 Võ Hồng Cường 6.75 123405601 cdth9blt
55 10361951 Bùi Thị Mỹ 6.25 123405601 CDTH9BLT
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56 10362341 Trần Minh Thắng 6 123405601 CDTH9BLT
57 10362821 Huỳnh Nguyên Quốc 5 123405601 cdth9blt
58 10363361 Lê Quang ấn 7 123405601 CDTH9BLT
59 10364011 Nguyễn Khắc Hai 8.25 123405601 CDTH9BLT
60 10364161 Trương Quốc Cường 6.5 123405601 CDTH9BLT
61 10365751 Nguyễn Anh Tuấn 5.5 123405601 CDTH9BLT
62 10369261 Huỳnh Trọng Khanh 7.25 123405601 CDTH9BLT
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